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Abstract. The article reviews current literature on 

the application and effectiveness of multisensory 

methods in vocabulary teaching. The purpose is to 

explore research findings on the effectiveness of 

sensory stimulation (visual, auditory, kinesthetic, 

tactile) in enhancing vocabulary learning. The 

methodology includes reviewing, sythesising, and 

analysing data from 2020 to the present. The paper 

focuses on evaluating how multisensory-based 

instructional approaches affect vocabulary 

retention and learner engagement. Findings 

indicate that the multisensory methods 

significantly enhance vocabulary learning for 

learners of various age groups, improving retention 

and increasing participation engagement. The 

article also highlights the diverse implementation 

of these methods, including the use of supportive 

technology and hands-on activities. However, to 

optimize the use of multisensory methods in 

teaching, further research is needed to determine 

the most suitable approaches and tools for different 

teaching contexts. In conclusion, the article 

provides a comprehensive overview of 

multisensory approaches in vocabulary teaching 

and updates on the latest research trends in this 

field, clarifying the effectiveness and limitations of 

the method in different educational contexts. 

Tóm tắt. Bài báo khảo sát các nghiên cứu về tác 

động của phương pháp đa giác quan trong việc 

giảng dạy từ vựng. Mục đích của khảo sát này là 

tìm hiểu các nghiên cứu phân tích mức độ hiệu quả 

của việc kích thích các giác quan để cải thiện việc 

học từ vựng. Phương pháp nghiên cứu bao gồm 

khảo sát, tổng hợp và phân tích dữ liệu từ các 

nghiên cứu liên quan đến ứng dụng phương pháp 

đa giác quan vào dạy từ vựng trong khoảng 2020 

đến nay. Tác giả tập trung vào đánh giá hiệu quả 

của các cách thức giảng dạy áp dụng phương pháp 

đa giác quan, và khám phá sự cải thiện trong việc 

ghi nhớ từ vựng của người học. Kết quả cho thấy 

phương pháp đa giác quan giúp học viên cải thiện 

việc học từ vựng, bao gồm khả năng ghi nhớ tốt 

hơn và tăng cường sự tích cực trong quá trình học 

tập. Bài báo nhấn mạnh sự đa dạng trong cách triển 

khai phương pháp này. Tuy nhiên, để tối ưu hoá 

phương pháp đa giác quan trong giảng dạy, cần có 

thêm nghiên cứu nhằm xác định phương hướng và 

công cụ phù hợp nhất trong từng bối cảnh giảng 

dạy. Kết luận, bài báo cung cấp một cái nhìn toàn 

diện về ứng dụng của phương pháp đa giác quan 

trong dạy từ vựng, đồng thời cập nhật các xu hướng 

nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực này, góp phần 

làm sáng tỏ hiệu quả và giới hạn của phương pháp 

trong các bối cảnh giáo dục khác nhau. 

Keywords: multisensory approaches, vocabulary 

teaching, vocabulary retention. 
Từ khóa: phương pháp đa giác quan, phương pháp 

dạy từ vựng, khả năng ghi nhớ từ vựng. 
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1.  Mở đầu 

Việc học từ vựng là một phần không thể thiếu trong quá trình học ngôn ngữ, và việc sử dụng 

các phương pháp giảng dạy sáng tạo có thể giúp tăng cường hiệu quả học tập. Một trong những 

phương pháp nổi bật là phương pháp đa giác quan (multisensory approach), một cách tiếp cận kết 

hợp đồng thời nhiều giác quan như thị giác, thính giác, xúc giác và vận động để hỗ trợ quá trình 

tiếp thu và ghi nhớ kiến thức. Trong những năm gần đây, phương pháp này đã được nghiên cứu 

và ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực giáo dục, trong đó có giảng dạy ngôn ngữ. Bằng cách 

kích thích đồng thời nhiều giác quan, phương pháp đa giác quan không chỉ tăng cường khả năng 

tiếp thu kiến thức mà còn cả thiện trí nhớ, sự tập trung và tăng động lực học tập của người học.  

Học tập đa giác quan từ lâu đã được công nhận vì những lợi ích phương pháp này mang lại, 

đặc biệt là trong việc hỗ trợ những người gặp khó khăn trong học tập (Maliki & Yasin, 2017; 

Obaid, 2012) [1] – [2], bao gồm cả những người mắc chứng khó đọc (Schlesinger & Gray, 2017) 

[3]. Phương pháp này ban đầu được áp dụng chủ yếu cho đối tượng học viên có nhu cầu đặc biệt 

nhằm giúp họ tiếp cận kiến thức một cách hiệu quả hơn thông qua việc kích thích đồng thời nhiều 

giác quan. Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ vào những năm gần đây như màn hình cảm 

ứng, đồ chơi giáo dục hữu hình, thực tế ảo và các công nghệ mô phỏng khác, phạm vi ứng dụng 

các kĩ thuật đa giác quan đã được mở rộng đáng kể (Rau et al., 2020) [4]. Nhờ những tiến bộ này, 

sự quan tâm đối với việc áp dụng học tập đa giác quan không chỉ dành cho những học viên gặp 

khó khăn trong việc học tập mà còn đối với những học viên không khuyết tật, đặc biệt trong lĩnh 

vực tiếp thu ngôn ngữ (Broadbent et al., 2018; Gazioğlu & Karakuş, 2023; Mason et al., 2019; 

Widyana et al., 2020) [5] – [8]. Việc tiếp thu từ vựng, một yếu tố cốt lõi trong việc học ngôn ngữ, 

có thể hưởng lợi từ các phương pháp đa giác quan, giúp kích thích các giác quan của người học 

theo nhiều cách và tăng tương tác, qua đó nâng cao việc hiểu sâu và ghi nhớ từ mới (Algrni, 2020; 

Bahari & Dost Mohammadi, 2023) [9] – [10]. Vì vậy, mục tiêu của bài nghiên cứu này là cung 

cấp một nền tảng toàn diện về học tập đa giác quan trong giáo dục, với trọng tâm vào việc ứng 

dụng phương pháp này trong việc tiếp thu từ vựng.  

2.   Nội dung nghiên cứu  

2.1.  Cơ sở lí thuyết 

2.1.1. Phương pháp đa giác quan 

Học tập đa giác quan là một phương pháp giảng dạy sử dụng nhiều giác quan để hỗ trợ quá 

trình học tập của người học, bao gồm cả việc tiếp thu từ vựng. Phương pháp này xuất hiện từ 

những năm 1920, khi Samuel Torrey Orton nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tích hợp các 

phương thức giác quan khác nhau để tăng cường hiệu qủa trong học tập (Orton, 1925) [11]. Orton 

đã được truyền cảm hứng từ phương pháp “viết trong không khí” của Grace Fernald, trong đó 

người học sẽ vẽ các chữ cái trong không khí trong khi phát âm âm thanh của chúng. Phương pháp 

này tập trung vào việc kích hoạt đa giác quan cùng một lúc vì người học có thể hình dung chữ 

cái, nghe cách phát âm của chúng và tham gia vào hoạt động thể chất để hỗ trợ việc ghi nhớ các 

chữ cái. Đây cũng là phương pháp được ứng dụng rộng rãi trọng việc dạy từ vựng. Những nguyên 

lí cơ bản này đã trở thành nền tảng của học tập đa giác quan, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc 

cung cấp các phương pháp mới để tiếp thu kiến thức, đặc biệt là với những cá nhân gặp khó khăn 

trong học tập.  

Các nghiên cứu trước đã chỉ ra hiệu quả của phương pháp đa giác quan trong việc cải thiện 

việc tiếp thu từ vựng. Ví dụ, một nghiên cứu đã chỉ ra rằng hiệu quả của dạy từ vựng cho học sinh 

nhỏ tuổi có thể được nâng cao thông qua hai phương pháp chủ yếu, phương pháp đối thoại và 

phương pháp dạy học đa phương tiện cùng đa giác quan (Pellerin & Lavoie, 2019) [12]. Đặc biệt, 

với sự tích hợp của công nghệ số, các phương pháp dạy học đa phương tiện và đa giác quan không 
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chỉ thu hút sự tham gia tích cực của học sinh mà còn nâng cao khả năng ghi nhớ từ vựng nhờ 

mang lại trải nghiệm học tập phong phú hơn so với cách học truyền thống (Lewis III & Datzman, 

2020) [13]. Trong một nghiên cứu khác tìm hiểu về ảnh hưởng của phương thức đa giác quan đối 

với việc tiếp thu từ vựng tiếng Anh của học sinh trình độ sơ cấp, kết quả cũng cho thấy việc sử 

dụng phương pháp đa giác quan có thể nâng cao quá trình học tập (Gorjian et al., 2012) [14]. 

Trong nghiên cứu này, dữ liệu được thu thập bằng cách sử dụng bảng hỏi, và các bài kiểm tra 

trước và sau ba tháng thực nghiệm. Kết quả phân tích dữ liệu cho thấy các phương thức thị giác 

và xúc giác có tác động tích cực đến việc học ngôn ngữ, với hiệu quả khá cao. Một nghiên cứu 

cũng cho thấy phương pháp đa giác quan có hiệu quả rõ rệt ngay cả đối với trẻ sơ sinh (Mason et 

al., 2019) [7]. Nghiên cứu này tập trung tìm hiểu ảnh hưởng từ phản hồi của người chăm sóc trẻ 

cùng sự tích hợp đa giác quan lên sự phát triển trong giao tiếp và nhận thức sớm của trẻ sơ sinh. 

Kết quả cho thấy trẻ sơ sinh kết hợp thông tin từ các giác quan để hình thành nhận thức thống 

nhất và điều này, theo các nhà nghiên cứu Mason, Goldstein và Schwade, là vô cùng thiết yêu 

cho kĩ năng ngôn ngữ và giao tiếp. Mason, Goldstein và Schwade cũng chỉ ra rằng việc học từ 

vựng sớm thường liên quan đến việc gắn hình ảnh hoặc cảm giác ở một vật với tên gọi của nó. Ở 

trẻ sơ sinh, chúng thường tập trung vào tương tác ở môi trường xung quanh và cách chúng tiếp 

nhận lời nói được hình thành từ việc kết hợp giữa những gì chúng nhìn thấy và những gì chúng 

nghe thấy. Mặc dù phương pháp đa giác quan có nhiều tác động tích cực đến quá trình học tập, 

một vài nghiên cứu đã chỉ ra rằng phương pháp đa giác quan không phải lúc nào cũng hoàn toàn 

vượt trội so với phương pháp giảng dạy truyền thống (Schlesinger & Gray, 2017) [3]. Trên thực 

tế, các phương pháp truyền thống như học thuộc danh sách từ vựng, lặp lại nhiều lần, dịch nghĩa 

trực tiếp hoặc làm bài tập điền từ vẫn được sử dụng và mang lại hiệu quả nhất định, đặc biệt đối 

với những người học quen với cách tiếp cận này (Vu & Peters, 2021 theo Nguyen & Javorsky, 

2024) [15]. Tuy nhiên không thể phủ nhận những tác động tích cực lên quá trình học tập đã dẫn 

đến sự phổ biến của phương pháp đa giác quan trong dạy ngôn ngữ. Ngày nay, việc học từ vựng 

bằng phương pháp đa giác quan đã được áp dụng trong đa dạng bối cảnh, giúp người học phát 

triển khả năng ghi nhớ tốt hơn thông qua các hoạt động tương tác hấp dẫn (Arregocés Gómez et 

al., 2018; Coyle & Gomez Gracia, 2014) [16]-[17].  

2.1.2. Cơ sở lí thuyết cho việc kết hợp các phương thức đa giác quan 

Lí thuyết nhận thức thể hiện (Embodied cognition theory) 

Lí thuyết nhận thức thể hiện cho rằng các quá trình nhận thức bị ảnh hưởng sâu sắc bởi tương 

tác vật lí của con người với thế giới xung quanh. Theo lí thuyết này, tư duy không tách rời khỏi 

cơ thể; thay vào đó, các hành động, trải nghiệm của giác quan sẽ định hình cách chúng ta suy nghĩ 

và xử lí thông tin (Barsalou et al., 2003; Borghi & Cimatti, 2010) [18] – [19]. Đối với ngôn ngữ 

học, việc tích hợp các phương thức giác quan như thị giác, thính giác và vận động giúp người học 

gắn kết từ vựng trừu tượng với những trải nghiệm vật lí. Ví dụ, việc diễn tả một từ thông qua hành 

động hoặc liên kết nó với một cử chỉ có thể giúp người học hiểu rõ hơn về ý nghĩa của từ, đồng 

thời tăng cường khả năng ghi nhớ. Sự tham gia của nhiều giác quan tạo ra một trải nghiệm học 

tập mang tính thể hiện, trong đó từ vựng không chỉ là một khái niệm trừu tượng mà là một trải 

nghiệm người học có thể cảm nhận trực tiếp, giúp quá trình xử lí thông tin diễn ra hiệu quả hơn.  

Lí thuyết tải nhận thức (Cognitive load theory) 

Trong thực tiễn, việc áp dụng lí thuyết nhận thức thể hiện có mối liên hệ chặt chẽ với lí thuyết 

tải nhận thức. Lí thuyết tải nhận thức cung cấp một bộ khung quan trọng để giúp người học học 

tập hiệu quả bằng cách tối ưu hóa lượng thông tin mà bộ nhớ làm việc có thể xử lí (De Bruin et 

al., 2020) [20]. Theo lí thuyết này, bộ nhớ làm việc có giới hạn, và việc tiếp nhận quá nhiều thông 

tin cùng lúc có thể gây quá tải, cản trở quá trình học tập. Dựa trên cơ sở lí thuyết này, khi các 

phương thức giác quan được kết hợp một cách hiệu quả, tải nhận thức có thể được phân bổ qua 

các kênh giác quan khác nhau, giúp nâng cao quá trình học tập của người học (Alibali & Nathan, 

2012) [21]. Ví dụ, việc kết hợp tiếp nhận thông tin qua thị giác và thính giác giúp người học xử 
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lí từ vựng qua nhiều kênh giác quan cùng một lúc, làm cho quá trình ghi nhớ từ mới trở nên dễ 

dàng hơn (Aziz & Sulicha, 2016; Sola, 2012) [22] – [23]. Cách tiếp cận đa phương thức này sẽ 

giúp người học không bị quá tải thông tin.  

Lí thuyết mã kép (Dual-coding theory) 

Lí thuyết mã kép nhấn mạnh lợi ích của việc xử lí thông tin thông qua cả kênh ngôn ngữ 

(verbal) và phi ngôn ngữ (non-verbal). Khi thông tin được thể hiện dưới cả dạng hình ảnh và lời, 

nó được phân chia về hai hệ thống nhận thức khác nhau: hệ thống ngôn ngữ, xử lí thông tin dưới 

dạng âm thanh, và hệ thống phi ngôn ngữ, xử lí hình ảnh (Clark & Paivio, 1991) [24]. Việc mã 

hóa kép này giúp người học tiếp thu linh hoạt hơn. Trong việc tiếp thu từ vựng, việc kết hợp tiếp 

nhận thông tin qua thính giác (chẳng hạn như nghe một từ) với thị giác (chẳng hạn như nhìn thấy 

hình ảnh tương ứng) cung cấp cho người học nhiều kênh để mã hóa thông tin, giúp tăng cường 

khả năng học và ghi nhớ (Ibarra Santacruz & Martínez Ortega, 2018; Rodríguez-Arce et al., 2023) 

[25], [26].  

Tóm lại, việc tích hợp nhiều phương thức giác quan trong quá trình học tập là có cơ sở. Sự 

kết hợp giữa việc tiếp nhận thông tin qua thị giác, thính giác và vận động kích hoạt các hệ thống 

nhận thức khác nhau và điều này giúp củng cố việc học tập tốt hơn. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng 

người học tiếp cận nội dung thông qua nhiều giác quan thường ghi nhớ thông tin tốt hơn và trong 

thời gian dài hơn.  

2.2. Phương pháp thu thập dữ liệu  

Bài nghiên cứu tập trung vào tìm hiểu tổng quan về ứng dụng phương pháp đa giác quan 

vào việc dạy từ vựng đã đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế trong khoảng thời gian từ 2020 

đến nay, để đảm bảo tính cập nhật của các nghiên cứu. Các bài báo được tìm kiếm thuộc nhà 

xuất bản Springer, Taylor and Francis, Sage và Cambridge University Press. Đây đều là các nhà 

xuất bản uy tín trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, được liệt kê tại phụ lục 1, ban hành 

kèm theo Quyết định số 251 /QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch 

Hội đồng quản lí Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia (Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ 

Quốc gia, 2019) [27].  Quá trình tìm kiếm kết hợp sử dụng các từ khoá chính liên quan đến 

phương pháp đa giác quan (multisensory learning, multisensory approach) và dạy từ vựng 

(vocabulary learning, vocabulary acquisition). Các bài báo đã được lựa chọn theo ba tiêu chí 

chính: (1) mức độ liên quan đến trọng tâm nghiên cứu (bài báo được chọn phải sử dụng phương 

pháp đa giác quan vào dạy từ vựng), (2) nằm trong khoảng 2020 – nay và (3) viết bằng tiếng 

Anh. Lí do lựa chọn các bài báo viết bằng tiếng Anh xuất phát từ việc tiếng Anh là ngôn ngữ 

khoa học quốc tế và phần lớn các nghiên cứu được công bố trên các tạp chí học thuật uy tín thuộc 

Springer, Taylor and Francis, Sage, và Cambridge University Press đều sử dụng tiếng Anh làm 

ngôn ngữ chính. Điều này giúp đảm bảo khả năng tiếp cận nguồn tài liệu đa dạng và cập nhật 

nhất, cũng như đảm bảo tính thống nhất trong quá trình tổng hợp và phân tích dữ liệu. Ngoài ra, 

việc sử dụng nguồn tài liệu bằng nhiều ngôn ngữ khác có thể dẫn đến sự không đồng nhất trong 

cách diễn giải khái niệm và phương pháp nghiên cứu, gây khó khăn cho việc so sánh và tổng 

hợp kết quả. Do đó, nghiên cứu này giới hạn phạm vi chỉ sử dụng các bài báo bằng tiếng Anh để 

đảm bảo tính nhất quán và độ tin cậy của dữ liệu. Quy trình tổng quan tài liệu gồm các bước sau: 

sàng lọc ban đầu để giới hạn phạm vi nghiên cứu và thời gian nghiên cứu; kiểm tra tiêu đề và 

tóm tắt để đảm bảo sự phù hợp về nội dung; sau đó đánh giá toàn văn. Các tài liệu không truy 

xuất được toàn văn sẽ bị loại bỏ.  

2.3. Kết quả  

2.3.1. Nghiên cứu đã chọn 

Quá trình tìm kiếm tài liệu được thực hiện bằng cách tra cứu từng từ khoá riêng lẻ, bao gồm 

“multisensory learning”, “multisensory approach”, “vocabulary learning”, “vocabulary 
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acquisition”, và thu về tổng cộng 459 bài viết. Tuy nhiên, chỉ có 16 bài được chọn vào phân tích 

cuối cùng sau quá trình sàng lọc. Việc loại bỏ các bài viết không phù hợp dựa trên các lí do sau: 

• Loại bỏ các bài nghiên cứu không tập trung vào giảng dạy từ vựng bằng phương pháp đa 

giác quan: Việc tra cứu từng từ khoá riêng lẻ dẫn đến việc một nhóm bài chỉ nói về phương pháp 

đa giác quan mà không trong bối cảnh học từ vựng. Tương tự, một nhóm bài chỉ đề cập về việc 

học từ vựng nhưng lại không dùng phương pháp đa giác quan. Những bài không tập trung vào 

pháp đa giác quan trong giảng dạy từ vựng sẽ bị loại bỏ.  

• Sàng lọc dựa trên tiêu chí thời gian (2020 - nay): Chỉ các nghiên cứu được công bố từ 

năm 2020 trở lại đây được chọn để đảm bảo tính cập nhật. 

• Loại bỏ các bài nghiên cứu không có toàn văn: Một số bài báo chỉ có bản tóm tắt 

(abstract) mà không thể truy xuất toàn văn, nên không thể kiểm tra phương pháp nghiên cứu và 

kết quả cụ thể. 

Các nghiên cứu được lựa chọn có sự đa dạng về nội dung và phương pháp tiếp cận, giúp 

cung cấp một cái nhìn toàn diện về ứng dụng phương pháp đa giác quan trong dạy từ vựng. Để 

làm rõ hơn, bảng dưới đây phân loại các nghiên cứu theo hai tiêu chí chính: (1) Chủ đề nghiên 

cứu và (2) Đối tượng nghiên cứu. 

Bảng 1. Thống kê số lượng nghiên cứu theo chủ đề 

Chủ đề nghiên cứu Số lượng nghiên cứu 

Ứng dụng công nghệ vào phương pháp đa 

giác quan 

5 

So sánh giữa phương pháp đa giác quan và 

truyền thống 

4 

Hỗ trợ học viên đặc biệt 4 

Chiến lược học tập đa giác quan 3 

Tổng cộng 16 

Bảng 2. Thống kê số lượng nghiên cứu theo đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu Số lượng nghiên cứu 

Học sinh tiểu học 5 

Sinh viên đại học 6 

Người học có khó khăn trong học tập 2 

Người học trưởng thành (trên 18 tuổi) 3 

Tổng cộng 16 

Các bài nghiên cứu đã được chọn đều là các nghiên cứu thực nghiệm, cỡ mẫu dao động từ 

40 đến 110 người tham gia và đều nằm được xuất bản trong khoảng 2020 – nay. Đối tượng tham 

gia nghiên cứu đa dạng độ tuổi, trải từ 6 – 68 tuổi và đến từ nhiều quốc gia khác nhau (Đài Loan, 

Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Đức và I-ran). Phần lớn các nghiên cứu tập trung vào đối tượng học 

sinh, và sinh viên. Đặc biệt, có hai nghiên cứu hướng tới đối tượng học sinh gặp khó khăn trong 

học tập (chậm phát triển trí tuệ, mắc chứng khó đọc). Các nghiên cứu chủ yếu tập trung vào những 

đối tượng đang theo học ở cơ sở giáo dục và xem xét mức độ hiệu quả của việc áp dụng phương 

pháp đa giác quan vào dạy từ vựng.  
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2.3.2. Kết quả và thảo luận về phân tích tổng hợp phương pháp đa giác quan 

Các phương pháp đa giác quan và hiệu quả của chúng đến việc ghi nhớ từ vựng  

Tổng hợp các nghiên cứu cho thấy phương pháp đa giác quan có tác động tích cực đến việc 

học và ghi nhớ từ vựng. Việc kết hợp vận động, hình ảnh và công nghệ giúp cải thiện khả năng 

tiếp thu và ghi nhớ từ mới trong thời gian dài. Cụ thể, học từ vựng qua cử chỉ và hình ảnh giúp 

duy trì việc ghi nhớ lên đến 6 tháng, trong đó học sinh lớn tuổi (14 tuổi) hưởng lợi nhiều hơn từ 

việc học qua cử chỉ so với hình ảnh, trong khi học sinh nhỏ tuổi (12 tuổi) có thể tiếp thu tốt từ cả 

hai phương pháp (Mathias et al., 2022) [28]. Bên cạnh đó, các phương pháp thực hành như làm 

sủi cảo, làm tổ chim hay trồng thực vật mọng nước (succulent) giúp học sinh học từ vựng liên 

quan hiệu quả hơn so với phương pháp truyền thống dựa trên làm phiếu bài tập (Lai, 2024) [29]. 

Công nghệ thực tế ảo (VR) cũng đóng vai trò quan trọng, giúp người học tiếp cận từ vựng trong 

môi trường nhập vai, nâng cao khả năng ghi nhớ dài hạn (Chen & Yuan, 2023; Luan et al., 2024; 

Tai et al., 2022) [30] – [32]. Ngoài ra, việc tương tác với vật thể ảo khi học từ vựng đặc biệt có 

lợi cho những người học có năng lực ngôn ngữ thấp (Macedonia et al., 2023) [33]. Không chỉ 

vậy, phương pháp kể chuyện đa giác quan, kết hợp hình ảnh, âm thanh và hoạt động tương tác 

cũng cho thấy hiệu quả đối với trẻ chậm phát triển trí tuệ (Hettiarachchi et al., 2022) [34]. Một 

công nghệ khác, công nghệ kết hợp vật thể thực cùng hiệu ứng ảo như ứng dụng Osmo cũng giúp 

học sinh mắc chứng khó đọc học từ vựng tốt hơn (Eden & Shmila, 2023) [35]. Nhìn chung, các 

phương pháp đa giác quan không chỉ giúp cải thiện hiệu quả quá trình học tập mà còn tạo ra môi 

trường học tập hấp dẫn, tăng cường việc tham gia vào bài giảng và tạo thêm động lực của người 

học. Việc lựa chọn và kết hợp các phương pháp này cần được điều chỉnh linh hoạt theo độ tuổi 

và đặc điểm người học để đạt kết quả tối ưu. 

Công nghệ thực tế ảo hỗ trợ phương pháp đa giác quan  

Trong các nghiên cứu được tổng hợp, 5 trong 16 nghiên cứu đề cập đến sự công nghệ thực 

tế ảo hỗ trợ phương pháp đa giác quan. Ví dụ, công nghệ thực tế ảo được sử dụng trong một 

nghiên cứu với mục đích tạo ra môi trường nhập vai, nơi người học có thể tương tác với các nhân 

vật ảo (Luan et al., 2024) [31]. Kết quả của nghiên cứu này cho thấy môi trường và tương tác từ 

công nghệ thực tế ảo đã tạo ra sự gắn kết và cải thiện khả năng ghi nhớ từ vựng dài hạn. Một 

nghiên cứu khác đã ứng dụng công nghệ thực tế ảo bằng việc để người học tương tác với vật thể 

ảo tương ứng với nghĩa của từ được đưa ra (Macedonia et al., 2023) [33]. Cụ thể, nghiên cứu này 

sử dụng các điều kiện khác nhau để kiểm tra cách người học tiếp nhận và xử lí từ ngữ của ngôn 

ngữ thứ hai. Các điều kiện được mô tả là (1) âm thanh – hình ảnh, (2) quan sát – âm thanh – hình 

ảnh và (3) âm thanh – hình ảnh – quan sát – nắm bắt. Đặc biệt ở điều kiện (3), người tham gia 

không chỉ quan sát và nghe các từ vựng mà còn được yêu cầu nắm bắt các vật thể ảo đó. Việc 

tham gia vào hành động nắm bắt giúp kích thích thêm các giác quan và có thể tăng cường sự ghi 

nhớ và về từ vựng đó. Kết quả của nghiên cứu cho thấy phương pháp đa giác quan mang lại lợi 

ích đặc biệt đối với người học có năng lực ngôn ngữ thấp. 

Với sự phát triển không ngừng của công nghệ, việc ứng dụng công nghệ vào giảng dạy ngày 

càng nhận được nhiều sự quan tâm. Đặc biệt, các nghiên cứu gần đây cho thấy công nghệ thực tế 

ảo có tiềm năng hỗ trợ phương pháp đa giác quan , giúp tăng cường tương tác của người học và 

thúc đẩy khả năng ghi nhớ từ vựng (Luan et al., 2024; Macedonia et al., 2023) [31], [33]. Do đó, 

việc khai thác và phát triển công nghệ thực tế ảo trong giảng dạy ngôn ngữ không chỉ mở ra những 

cơ hội mới mà còn là một hướng nghiên cứu đáng để chú trọng thêm trong tương lai.  

Ứng dụng phương pháp đa giác quan cho học viên có khuyết tật 

Phương pháp đa giác quan đã được ứng dụng hiểu quả trong việc giảng dạy từ vựng cho các 

đối tượng đặc biệt như trẻ chậm phát triển trí tuệ hay mắc chứng khó đọc. Một phương pháp được 

sử dụng là kể chuyện kết hợp các hoạt động kích thích đa giác quan (story-making activities) để 

hỗ trợ trẻ chậm phát triển trí tuệ học tiếng Anh (Hettiarachchi et al., 2022) [34]. Kết quả cho thấy 
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việc sử dụng truyện dân gian kết hợp cùng các hoạt động giúp trẻ ghi nhớ từ vựng tốt hơn. Bên 

cạnh đó, trẻ mắc chứng khó đọc cũng được hưởng lợi từ phương pháp đa giác quan sử dụng 

công nghệ kết hợp vật thể thực cùng hiệu ứng ảo như ứng dụng Osmo (Eden & Shmila, 2023) 

[35]. Kết quả của các nghiên cứu này tương đồng với các nghiên cứu trước đây về ảnh hưởng 

tích cực của phương pháp đa giác quan tới nhóm đối tượng học viên đặc biệt. Những ứng dụng 

của phương pháp đa giác quan vào giảng dạy trong thời gian gần đây đã cho thấy tiềm năng của 

phương pháp này trong việc hỗ trợ những nhóm đối tượng đặc biệt phát triển kĩ năng ngôn ngữ 

một cách toàn diện.  

Hạn chế và thách thức của phương pháp đa giác quan 

Mặc dù phương pháp đa giác quan mang lại nhiều lợi ích trong việc học từ vựng, nhưng một 

số nghiên cứu cũng chỉ ra những thách thức và hạn chế khi triển khai phương pháp này. Một trong 

những vấn đề đáng chú ý là nguy cơ quá tải nhận thức (cognitive overload), đặc biệt khi người 

học phải xử lí đồng thời quá nhiều kênh thông tin giác quan. Khi sử dụng công nghệ trong giáo 

dục, đôi khi nó có thể khiến thông tin trở nên tạm thời (transient), tức là không thể dễ dàng xem 

lại hoặc truy cập lại như trước đây (Sweller, 2011) [36]. Ví dụ về thông tin tạm thời được Sweller 

đưa ra bao gồm âm thanh (văn bản đọc to trong bài giảng hoặc video, biến mất sau khi nghe) 

và hoạt hình (hình ảnh liên tục thay đổi, khiến người học không thể xem lại khung hình trước đó). 

Theo Sweller, nếu thông tin có nhiều yếu tố liên quan với nhau và thông tin cũ đã biến mất, người 

học phải tự ghi nhớ để kết nối với thông tin mới mà không thể kiểm tra lại, dễ dẫn đến quá tải bộ 

nhớ làm việc (working memory overload). Vì vậy trong môi trường thực tế ảo (VR), việc kết hợp 

hình ảnh động, âm thanh, và yêu cầu thao tác có thể khiến người học gặp khó khăn trong việc 

xử lí thông tin. Hơn nữa, phương pháp đa giác quan có thể khiến người học mất tập trung khi 

có quá nhiều kích thích giác quan diễn ra đồng thời. Người học có thể dễ bị xao nhãng bởi 

những kích thích không liên quan đến nội dung bài học, chẳng hạn như trong một bài giảng sử 

dụng hình ảnh động, âm thanh nền sống động và yêu cầu tương tác vật lí, một số học viên có 

thể bị cuốn vào các yếu tố phụ trợ thay vì tập trung vào nội dung chính cần tiếp thu (Rau et al., 

2020) [4]. Nhìn chung, mặc dù phương pháp đa giác quan có tiềm năng lớn trong giảng dạy từ 

vựng, nhưng để tối ưu hóa hiệu quả, các nghiên cứu trong tương lai cần xem xét thêm cách 

giảm thiểu nguy cơ quá tải nhận thức cũng như kiểm soát mức độ kích thích giác quan nhằm 

hạn chế sự mất tập trung của người học. 

3.   Kết luận  

Tổng quan tài liệu cho thấy phương pháp đa giác quan có ảnh hưởng tích cực đối với nhiều 

nhóm đối tượng ở độ tuổi khác nhau. Đặc biệt, phương pháp đa giác quan cũng góp phần hỗ trợ 

hiệu quả cho quá trình học tập của những học viên gặp khó khăn trong học tập. Các nghiên cứu 

nhấn mạnh tầm quan trọng của việc áp dụng cách tiếp cận toàn diện, kết hợp nhiều giác quan để 

hỗ trợ quá trình học tập. Việc tích hợp các yếu tố đa giác quan như kể truyện kết hợp hoạt động 

sáng tạo hay sử dụng công nghệ thực tế ảo, đã mang lại kết quả khả quan trong việc giúp học viên 

ghi nhớ từ vựng hiệu quả hơn, lâu dài hơn.  

Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng phương pháp đa giác quan 

có thể gây quá tải nhận thức hoặc làm giảm sự tập trung nếu không được triển khai hợp lí. Vì vậy, 

để tối ưu hóa phương pháp này, các nghiên cứu trong tương lai cần xem xét cách giảm thiểu nguy 

cơ quá tải nhận thức cũng như kiểm soát mức độ kích thích giác quan nhằm hạn chế sự mất tập 

trung của người học. Ngoài ra, một hướng nghiên cứu đáng chú ý là tìm ra những cách thức giúp 

đào tạo giáo viên áp dụng phương pháp này hiệu quả hơn, nhằm đảm bảo rằng nó được triển khai 

một cách phù hợp với từng nhóm đối tượng và bối cảnh giảng dạy. 
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